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I. Bài tập về đọc hiểu 

Hội mùa thu 

           Cái sông ấy nhỏ như một đầm lầy, nhưng cũng quy tụ biết bao nhiêu sinh vật. Mùa thu đến, mang theo 

làn hương dìu dịu của cốm xanh thì anh chàng Dế Mèn trở về quê hương với cây vĩ cầm. Rừng cỏ may vang 

động tiếng nói tiếng cười. Họ đang chuẩn bị cho đêm hội đấy ! 

             Màn đêm buông xuống, ông trăng hiện ra vành vạnh, tròn như một mâm cỗ chan chứa ánh vàng. Đêm 

hội bắt đầu trong tiếng vỗ tay rì rào của rừng cỏ, trong muôn vàn âm thanh khác lạ của đất trời. Những chàng 

đom đóm như những ngọn đèn sáng lập lòe nhẹ nhàng quanh sân khấu. Những giọng hát, những điệu múa 

chan hòa trong hương sen thơm thoang thoảng. Mặt ai cũng vui tươi, rạng rỡ như được thắp đèn. 

            Chợt tiếng đàn của chàng Dế Mèn vút lên, cao bát ngát. Tất cả lặng im. Chỉ có tiếng đàn như được tiếp 

sức sống, khi dịu dàng, rủ rỉ như dòng suối bạc trong suốt luồn lách trong rừng thu, khi âm u huyền bí, khi 

lanh lảnh tiếng chim. Đất trời như nín thở. Những bầy cá thôi giỡn trăng, nhịp nhàng nép bên tán lá sen mát 

rượi. 

( Theo Nguyễn Thị Châu Giang ) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

1. Vì sao rừng cỏ may vang động tiếng nói tiếng cười ? 

a. Vì ở đó có rất nhiều loài sinh vật đến quy tụ cùng nhau 

b. Vì anh chàng Dế Mèn trở về quê hương với cây vĩ cầm 

c. Vì mùa thu đến mang làn hương dìu dịu của cốm xanh 

d. Vì những sinh vật ở đó đang chuẩn bị cho một đêm hội 

2. Đêm hội mùa thu diễn ra vào lúc nào ? 

a. Khi những ngọn đèn được thắp sáng lên trong màn đêm 

b. Khi anh chàng Dế Mèn trở về quê hương với cây vĩ cầm 

c. Khi trăng hiện ra vành vạnh như mâm cỗ đầy ánh vàng 

d. Khi âm thanh của giọng hát chan hòa trong hương sen 

3. Chi tiết nào dưới đây không diễn tả khung cảnh đêm hội mùa thu ? 



 

 

 

 

a. Tiếng vỗ tay rì rào của rừng cỏ và trong muôn vàn âm thanh khác lạ của đất trời 

b Những chàng đom đóm như những ngọn đèn sáng lập lòe nhẹ nhàng quanh sân khấu 

c. Mùa thu đến, mang theo làn hương dìu dịu của cốm xanh thì anh chàng Dế Mèn trở về quê hương với cây 

vĩ cầm 

d. Những giọng hát, những điệu múa chan hòa trong hương sen thơm thoang thoảng 

4. Khi tiếng đàn của chàng Dế Mèn cất lên, các sự vật thay đổi thế nào ? 

a. Mặt ai cũng trở nên vui tươi, rạng rỡ như được thắp đèn. 

b. Tất cả reo vui, vỗ tay tán thưởng với những âm thanh khác lạ. 

c. Đất trời như nín thở, bầy cá thôi giỡn trăng, nép bên tán lá sen. 

d. Dòng suối rủ rỉ chảy, chim chóc cất lên tiếng hót lanh lảnh. 

II. Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn 

1. Gạch dưới tên người, tên địa lí trong đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng quy tắc viết hoa : 

Thầy chu văn an ( 1292 – 1370 ) tên hiệu là tiều ẩn, tên chữ là linh triệt, người làng văn thôn, xã quang liệt, 

huyện thanh đàm ( nay là thanh trì ), hà nội. Ông là một nhà giáo nổi tiếng nhất vào đời trần. Ông có nhiều 

học trò thành đạt, làm quan to như phạm sư mạnh, lê quát… 

Tên người Tên địa lí 

    

 2.  Nối vế câu ở cột A với vế câu ở cột B để tạo thành câu ghép thích hợp : 

 

 

3. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để có các câu ghép :  



 

 

 

 

a) Ba bà cháu sống nghèo khổ….cảnh nhà lúc nào cũng đầm ấm 

b)……..hai anh em trở nên giàu có…..họ vẫn không nguôi nỗi nhớ thương bà 

c)……….ba bà cháu sẽ phải sống cực khổ như xưa…………..hai anh em vẫn cầu xin cô tiên hóa phép cho bà 

sống lại 

d)……….cuộc sống đầy khó khăn, vất vả…………ba bà cháu vẫn yêu thương nhau 

4. Hãy kể lại một câu chuyện nói về tình bạn mà em đã đọc ( hoặc nghe kể ) 

Gợi ý : 

– Đó là câu chuyện gì ? Em đã đọc ở đâu ( hoặc nghe ai kể ) ? 

– Câu chuyện mở đầu ra sao ? Diễn biến thế nào ? 

– Kết cục câu chuyện cho thấy điều gì sâu sắc ? 

  



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

I. Bài tập về đọc hiểu 

1. Rừng cỏ may vang động tiếng nói tiếng cười vì những sinh vật ở đó đang chuẩn bị cho một đêm hội. 

Chọn đáp án: d 

2. Đêm hội mùa thu diễn ra khi trăng hiện ra vành vạnh như mâm cỗ đầy ánh vàng. 

Chọn đáp án: c 

3. Chi tiết nào không diễn tả khung cảnh đêm hội mùa thu đó là:  Mùa thu đến, mang theo làn hương dìu dịu 

của cốm xanh thì anh chàng Dế Mèn trở về quê hương với cây vĩ cầm. 

Chọn đáp án: c 

4. Khi tiếng đàn của chàng Dế Mèn cất lên, các sự vật thay đổi như sau: Đất trời như nín thở, bầy cá thôi giỡn 

trăng, nép bên tán lá sen. 

Chọn đáp án: c 

II. Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn 

 1. Viết hoa đúng 

– Tên người : Chu Văn An, Tiều Ẩn,Linh Triệt,Trần, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát 

– Tên địa lí : Văn Thôn, Quang Liệt, Thanh Đàm, Thanh Trì, Hà Nội 

2. Nối các vế câu ghép 

(1) – d                    (2) – c                           (3) – a                          (4) – b 

3. Điền quan hệ từ : 

a) Ba bà cháu sống nghèo khổ nhưng cảnh nhà lúc nào cũng đầm ấm. 

b) Mặc dù hai anh em trở nên giàu có nhưng họ vẫn không nguôi nỗi nhớ thương bà. 

c) Dù ba bà cháu sẽ phải sống cực khổ như xưa nhưng hai anh em vẫn cầu xin cô tiên hóa phép cho bà sống 

lại. 

d) Tuy cuộc sống đầy khó khăn, vất vả nhưng ba bà cháu vẫn yêu thương nhau. 

4. Tham khảo : 

Tình bạn 



 

 

 

 

            Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ. Đi được một đoạn, họ có cuộc tranh luận khá gay gắt và một 

người đã không kiềm chế được,giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia đau nhưng không nói một lời, anh 

viết lên cát : “Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi”. 

Họ tiếp tục đi. Đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đây. Người bạn kia chẳng may bị sóng cuốn và sắp 

chết đuối, may mà được bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh ta viết lên đá: “Hôm nay người bạn thân nhất của tôi 

đã cứu sống tôi”. 

Anh bạn nọ ngạc nhiên hỏi :”Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết lên đá ?”.  

Người bạn kia mỉm cười,đáp lại : “Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều đó lên cát,gió 

sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thứ… Và khi có điều gì to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc sâu nó lên đá như khắc 

sâu vào kí ức của trái tim, nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được…” 

Hãy học cách viết trên đá và cát. 

( Theo báo Điện tử ) 
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